
Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tin học kế toán 1 (ACCO2406T)

1 1000200008 Lâm Thị Hồng Anh  9.0  7.0  2.0   4.9
2 1000200009 Lê Ngọc Lan Anh

3 1000200018 Trần Thị Lệ Anh  9.0  8.0  2.0   5.2
4 1000200019 Vũ Tú Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200034 Trần Quang Danh 10.0  4.0  1.0   3.5
6 1000200037 Phạm Thị Diễm 10.0  8.0  9.0   8.9
7 1000200040 Kỹ Ngọc Dung  9.0  8.0  9.0   8.7
8 1000200041 Ngô Thị Mỹ Dung

9 1000200044 Nguyễn Thị Thùy Dung  2.0  0.0  0.0   0.4
10 1000200045 Nguyễn Thành Duy 10.0  3.0  9.0   7.2
11 1000200433 Trần Khánh Duy

12 1000200047 Nguyễn Thị Thúy Duyên 10.0  8.0  9.0   8.9
13 1000200051 Ngô Thị Thùy Dương  8.0  3.0  4.0   4.4
14 1000200064 Võ Ngọc Hương Giang

15 1000200462 Đặng Ti Gôn

16 1000200066 Đinh Thị Hà  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1000200067 Nguyễn Khánh Hà 10.0  3.0  9.0   7.2
18 1000200465 Nguyễn Thị Hạ  8.0  2.0  4.0   4.0
19 1000200085 Lê Thị Tâm Hạnh 10.0  5.0  1.0   3.9
20 1000200089 Nguyễn Thị Hảo 10.0  4.0  6.0   6.0
21 1000200449 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 10.0  7.0  6.0   7.0
22 1000200076 Nguyễn Hoàng Hân 10.0  3.0  1.0   3.2
23 1000200092 Nguyễn Thị Hiền  0.0  0.0  0.0   0.0
24 1000200097 Đỗ Thành Hiếu  8.0  4.0  9.0   7.2
25 1000200098 Nguyễn Đăng Trung Hiếu  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000200469 Phạm Thị Kim Hoa

27 1000200109 Võ Trần Kim Hoàn 10.0  6.0 10.0   8.7
28 1000200111 Giang Thị Kim Hoàng 10.0  7.0 10.0   9.0
29 1000200115 Nguyễn Thị Hồng

30 1000200118 Lương Bảo Hùng

31 1000200133 Cao Thị Ngọc Huyền  8.0  3.0  1.0   2.9
32 1000200472 Phạm Thị Huyền 10.0  3.0  4.0   4.7
33 1000200125 Trần Thị Thiên Hương  9.0  4.0  1.0   3.4
34 1000200127 Vương Thị Ngọc Hương 10.0  7.0  6.0   7.0
35 1000200128 Nguyễn Thị Hường 10.0  5.0  5.0   5.9
36 1000200139 Nguyễn Thị Minh Khai

37 1000200144 Phan Anh Kiệt 10.0  3.0  6.0   5.7
38 1000200461 Đinh Hoàng Kim

39 1000200148 Hoàng Diễm Thu Lan 10.0  7.0  6.0   7.0
40 1000200150 Lương Thị Hương Lan 10.0  7.0  5.0   6.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tin học kế toán 1 (ACCO2406T)

41 1000200155 Nguyễn Thị Kim Lệ 10.0  6.0  9.0   8.2
42 1000200438 Lê Lại Mỹ Linh 10.0  3.0  9.0   7.2
43 1000200170 Nguyễn Thị Kim Loan

44 1000200175 Lương Bảo Long

45 1000200172 Nguyễn Thị Lợi

46 1000200176 Trương Thị Lụa 10.0  7.0  9.0   8.5
47 1000200179 Nguyễn Thị Trúc Ly

48 1000200180 Nguyễn Chân Lý 10.0  5.0  9.0   7.9
49 1000200435 Phạm Xuân Minh

50 1000200188 Vũ Nhật Minh  8.0  4.0  9.0   7.2
51 1000200190 Lê Hải My

52 1000200464 Lê Thị Họa My 10.0  4.0 10.0   8.0
53 1000200195 Đoàn Thị Ny Nga 10.0  7.0  9.0   8.5
54 1000200463 Hà Thị Thúy Nga 10.0  1.0  2.0   3.0
55 1000200440 Huỳnh Thị Kim Ngân  9.0  7.0  2.0   4.9
56 1000200442 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 10.0  7.0  6.0   7.0
57 1000200201 Võ Thị Ngọc

58 1000200203 Phan Thị Thảo Nguyên

59 1000200382 Nguyễn Thị ánh Nguyệt  7.0  5.0  0.0   2.9
60 1000200207 Trần Thị Thanh Nhàn 10.0  6.0  5.0   6.2
61 1000200218 Nguyễn Hoàng

Phương
Nhung 10.0  6.0  3.0   5.2

62 1000200423 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10.0  3.0  4.0   4.7
63 1000200222 Trần Thị Hồng Nhung  0.0  0.0  0.0   0.0
64 1000200225 Dương Thị Kiều Oanh

65 1000200226 Nguyễn Thị Hoàng Oanh

66 1000200228 Trần Thị Kim Oanh

67 1000200234 Phan Thị Mỹ Phụng

68 1000200238 Lê Thanh Phương  8.0  4.0  2.0   3.7
69 1000200466 Lê Thị Lan Phương 10.0  5.0  6.0   6.4
70 1000200241 Nguyễn Nhật Phương 10.0  7.0  6.0   7.0
71 1000200242 Phạm Thị Mai Phương

72 1000200245 Trần Ngọc Lan Phương 10.0  4.0  6.0   6.0
73 1000200246 Trần Thị Phương  9.0  3.0  1.0   3.0
74 1000200247 Vương Huệ Phương  8.0  7.0  0.0   3.7
75 1000200248 Nguyễn Kim Phượng

76 1000200249 Nguyễn Trần Minh Quân  9.0  4.0  3.0   4.4
77 1000200452 Hoàng Thúy Quỳnh 10.0  6.0  2.0   4.7
78 1000200439 Nguyễn Mộng Siêm  6.0  5.0  0.0   2.7
79 1000200263 Võ Nguyễn Tấn Tài  8.0  3.0  1.0   2.9
80 1000200266 Nguyễn Thị Tâm  9.0  6.0  6.0   6.5
81 1000200268 Nguyễn Thị Thanh Tâm  2.0  0.0  0.0   0.4
82 1000200277 Nguyễn Thị Như Thanh 10.0  6.0  1.0   4.2
83 1000200278 Nguyễn Thị Phụng Thanh  9.0  4.0  1.0   3.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tin học kế toán 1 (ACCO2406T)

84 1000200279 Trần Như Thanh

85 1000200285 Nguyễn Phương Thảo 10.0  4.0  6.0   6.0
86 1000200288 Nguyễn Thị Thảo 10.0  5.0  6.0   6.4
87 1000200289 Nguyễn Thị Hồng Thảo  9.0  4.0  6.0   5.9
88 1000200291 Nguyễn Thị Minh Thảo 10.0  6.0  8.0   7.7
89 1000200293 Nguyễn Thị Thu Thảo 10.0  7.0  8.0   8.0
90 1000200301 Phan Minh Thiện

91 1000200470 Nguyễn Thị Thiệt  9.0  7.0  8.0   7.9
92 1000200318 Nguyễn Thụy Kim Thùy 10.0  6.0  8.0   7.7
93 1000200321 Nguyễn Thị Thủy 10.0  5.0  7.0   6.9
94 1000200441 Nguyễn Ngọc Minh Thư

95 1000200312 Nguyễn Thị Đông Thư

96 1000200324 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

97 1000200325 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

98 1000200424 Phan Thị Mỹ Tiên 10.0  3.0  5.0   5.2
99 1000200327 Trần Thị Thủy Tiên

100 1000200344 Lôi Minh Trang 10.0  8.0  6.0   7.4
101 1000200346 Nguyễn Đặng Thùy Trang  8.0  5.0  1.0   3.5
102 1000200347 Nguyễn Ngọc Trang

103 1000200349 Nguyễn Thị Kim Trang 10.0  5.0  4.0   5.4
104 1000200453 Nguyễn Thị Thảo Trang  9.0  4.0  3.0   4.4
105 1000200432 Phạm Thùy Trang  8.0  2.0  0.0   2.0
106 1000200354 Trần Ngọc Kim Trang 10.0  4.0  8.0   7.0
107 1000200358 Trương Thị Quỳnh Trang 10.0  4.0  2.0   4.0
108 1000200360 Võ Thị Thùy Trang  8.0  5.0  2.0   4.0
109 1000200329 Lê Hoàng Bích Trâm

110 1000200332 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 10.0  3.0  5.0   5.2
111 1000200336 Châu Thái Trân 10.0  7.0  6.0   7.0
112 1000200369 Huỳnh Thiện Trung

113 1000200370 Nguyễn Xuân Trường  9.0  5.0  3.0   4.7
114 1000200373 Dương Thị Cẩm Tú

115 1000200374 Huỳnh Thanh Tú

116 1000200375 Nguyễn Duy Tuấn 10.0  3.0  6.0   5.7
117 1000200378 Nguyễn Văn Tùng

118 1000200383 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  8.0  4.0  5.0   5.2
119 1000200390 Cao Hồng Vân

120 1000200391 Lại Kim Hồng Vân

121 1000200392 Lê Thị Vân 10.0  6.0  6.0   6.7
122 1000200436 Nguyễn Thị Ngọc Vân  7.0  2.0  5.0   4.4
123 1000200397 Trịnh Thanh Vân  9.0  6.0  8.0   7.5
124 1000200404 Tô Thành Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
125 1000200406 Nguyễn Thúy Vy

126 1000200421 Phan Thị Ngọc Yến  8.0  7.0  4.0   5.7
127 1000200422 Trịnh Hoài Yến  9.0  0.0  0.0   1.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 2 (ACCO2602T)

1 1000200008 Lâm Thị Hồng Anh  6.0  9.0  5.0   6.5
2 1000200009 Lê Ngọc Lan Anh

3 1000200018 Trần Thị Lệ Anh 10.0  9.0  2.0   5.7
4 1000200019 Vũ Tú Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200034 Trần Quang Danh 10.0  9.0  4.0   6.7
6 1000200037 Phạm Thị Diễm 10.0  9.0  9.0   9.2
7 1000200040 Kỹ Ngọc Dung 10.0  9.0  9.0   9.2
8 1000200041 Ngô Thị Mỹ Dung

9 1000200044 Nguyễn Thị Thùy Dung  3.0  0.0  0.0   0.5
10 1000200045 Nguyễn Thành Duy 10.0 10.0  3.0   6.5
11 1000200433 Trần Khánh Duy

12 1000200047 Nguyễn Thị Thúy Duyên 10.0  9.0  3.0   6.2
13 1000200051 Ngô Thị Thùy Dương 10.0  9.0  2.0   5.7
14 1000200064 Võ Ngọc Hương Giang

15 1000200462 Đặng Ti Gôn

16 1000200066 Đinh Thị Hà  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1000200067 Nguyễn Khánh Hà  9.0  9.0  2.0   5.5
18 1000200465 Nguyễn Thị Hạ  9.0 10.0  6.0   7.9
19 1000200085 Lê Thị Tâm Hạnh  9.0  7.0  4.0   5.9
20 1000200089 Nguyễn Thị Hảo  9.0  8.0  4.0   6.2
21 1000200449 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 10.0 10.0  9.0   9.5
22 1000200076 Nguyễn Hoàng Hân  9.0  8.0  5.0   6.7
23 1000200092 Nguyễn Thị Hiền  0.0  0.0  0.0   0.0
24 1000200097 Đỗ Thành Hiếu  6.0  7.0  4.0   5.4
25 1000200098 Nguyễn Đăng Trung Hiếu  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000200469 Phạm Thị Kim Hoa

27 1000200109 Võ Trần Kim Hoàn 10.0 10.0  7.0   8.5
28 1000200111 Giang Thị Kim Hoàng  9.0  8.0  5.0   6.7
29 1000200115 Nguyễn Thị Hồng

30 1000200118 Lương Bảo Hùng

31 1000200133 Cao Thị Ngọc Huyền  7.0  8.0  0.0   3.9
32 1000200472 Phạm Thị Huyền 10.0 10.0  2.0   6.0
33 1000200125 Trần Thị Thiên Hương  2.0  4.0  0.0   1.7
34 1000200127 Vương Thị Ngọc Hương 10.0 10.0  8.0   9.0
35 1000200128 Nguyễn Thị Hường  9.0  8.0  5.0   6.7
36 1000200139 Nguyễn Thị Minh Khai

37 1000200144 Phan Anh Kiệt 10.0  9.0  2.0   5.7
38 1000200461 Đinh Hoàng Kim

39 1000200148 Hoàng Diễm Thu Lan 10.0 10.0  3.0   6.5
40 1000200150 Lương Thị Hương Lan 10.0 10.0  2.0   6.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 2 (ACCO2602T)

41 1000200155 Nguyễn Thị Kim Lệ  9.0  9.0  4.0   6.5
42 1000200438 Lê Lại Mỹ Linh 10.0  9.0  3.0   6.2
43 1000200170 Nguyễn Thị Kim Loan

44 1000200175 Lương Bảo Long

45 1000200172 Nguyễn Thị Lợi

46 1000200176 Trương Thị Lụa 10.0  9.0  5.0   7.2
47 1000200179 Nguyễn Thị Trúc Ly

48 1000200180 Nguyễn Chân Lý  9.0  8.0  9.0   8.7
49 1000200435 Phạm Xuân Minh

50 1000200188 Vũ Nhật Minh  7.0  8.0  8.0   7.9
51 1000200190 Lê Hải My

52 1000200464 Lê Thị Họa My  9.0  8.0  8.0   8.2
53 1000200195 Đoàn Thị Ny Nga  8.0  7.0  7.0   7.2
54 1000200463 Hà Thị Thúy Nga  9.0  8.0  7.0   7.7
55 1000200440 Huỳnh Thị Kim Ngân 10.0  9.0  6.0   7.7
56 1000200442 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 10.0  9.0  8.0   8.7
57 1000200201 Võ Thị Ngọc

58 1000200203 Phan Thị Thảo Nguyên

59 1000200382 Nguyễn Thị ánh Nguyệt  8.0  7.0  0.0   3.7
60 1000200207 Trần Thị Thanh Nhàn  9.0  8.0  3.0   5.7
61 1000200218 Nguyễn Hoàng

Phương
Nhung  9.0  9.0  1.0   5.0

62 1000200423 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10.0  9.0  1.0   5.2
63 1000200222 Trần Thị Hồng Nhung  0.0  0.0  0.0   0.0
64 1000200225 Dương Thị Kiều Oanh

65 1000200226 Nguyễn Thị Hoàng Oanh

66 1000200228 Trần Thị Kim Oanh

67 1000200234 Phan Thị Mỹ Phụng

68 1000200238 Lê Thanh Phương  6.0  4.0  0.0   2.4
69 1000200466 Lê Thị Lan Phương 10.0 10.0  3.0   6.5
70 1000200241 Nguyễn Nhật Phương  9.0  8.0  1.0   4.7
71 1000200242 Phạm Thị Mai Phương

72 1000200245 Trần Ngọc Lan Phương  9.0  8.0  9.0   8.7
73 1000200246 Trần Thị Phương  9.0  9.0  1.0   5.0
74 1000200247 Vương Huệ Phương  5.0  7.0  0.0   3.2
75 1000200248 Nguyễn Kim Phượng

76 1000200249 Nguyễn Trần Minh Quân 10.0  9.0  2.0   5.7
77 1000200452 Hoàng Thúy Quỳnh  9.0  8.0  5.0   6.7
78 1000200439 Nguyễn Mộng Siêm  8.0  8.0  0.0   4.0
79 1000200263 Võ Nguyễn Tấn Tài  7.0  9.0  2.0   5.2
80 1000200266 Nguyễn Thị Tâm  8.0  7.0  3.0   5.2
81 1000200268 Nguyễn Thị Thanh Tâm  2.0  0.0  0.0   0.4
82 1000200277 Nguyễn Thị Như Thanh  9.0  8.0  3.0   5.7
83 1000200278 Nguyễn Thị Phụng Thanh  4.0  7.0  0.0   3.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 2 (ACCO2602T)

84 1000200279 Trần Như Thanh

85 1000200285 Nguyễn Phương Thảo 10.0 10.0  2.0   6.0
86 1000200288 Nguyễn Thị Thảo 10.0 10.0  7.0   8.5
87 1000200289 Nguyễn Thị Hồng Thảo 10.0  9.0  2.0   5.7
88 1000200291 Nguyễn Thị Minh Thảo 10.0 10.0  3.0   6.5
89 1000200293 Nguyễn Thị Thu Thảo 10.0  9.0  1.0   5.2
90 1000200301 Phan Minh Thiện

91 1000200470 Nguyễn Thị Thiệt 10.0  9.0  9.0   9.2
92 1000200318 Nguyễn Thụy Kim Thùy 10.0  9.0  3.0   6.2
93 1000200321 Nguyễn Thị Thủy  9.0  7.0  5.0   6.4
94 1000200441 Nguyễn Ngọc Minh Thư

95 1000200312 Nguyễn Thị Đông Thư

96 1000200324 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

97 1000200325 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

98 1000200424 Phan Thị Mỹ Tiên 10.0  9.0  4.0   6.7
99 1000200327 Trần Thị Thủy Tiên

100 1000200344 Lôi Minh Trang  9.0  8.0  4.0   6.2
101 1000200346 Nguyễn Đặng Thùy Trang  9.0  9.0  1.0   5.0
102 1000200347 Nguyễn Ngọc Trang

103 1000200349 Nguyễn Thị Kim Trang 10.0  9.0  2.0   5.7
104 1000200453 Nguyễn Thị Thảo Trang  8.0 10.0  4.0   6.7
105 1000200432 Phạm Thùy Trang  9.0  8.0  6.0   7.2
106 1000200354 Trần Ngọc Kim Trang  9.0  9.0  7.0   8.0
107 1000200358 Trương Thị Quỳnh Trang 10.0  9.0  4.0   6.7
108 1000200360 Võ Thị Thùy Trang  6.0  9.0  4.0   6.0
109 1000200329 Lê Hoàng Bích Trâm

110 1000200332 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 10.0  9.0  2.0   5.7
111 1000200336 Châu Thái Trân  8.0  8.0  3.0   5.5
112 1000200369 Huỳnh Thiện Trung

113 1000200370 Nguyễn Xuân Trường  6.0  8.0  6.0   6.7
114 1000200373 Dương Thị Cẩm Tú

115 1000200374 Huỳnh Thanh Tú

116 1000200375 Nguyễn Duy Tuấn  7.0  9.0  5.0   6.7
117 1000200378 Nguyễn Văn Tùng

118 1000200383 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  7.0  8.0  4.0   5.9
119 1000200390 Cao Hồng Vân

120 1000200391 Lại Kim Hồng Vân

121 1000200392 Lê Thị Vân 10.0  9.0 10.0   9.7
122 1000200436 Nguyễn Thị Ngọc Vân 10.0  9.0  3.0   6.2
123 1000200397 Trịnh Thanh Vân  9.0  8.0  9.0   8.7
124 1000200404 Tô Thành Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
125 1000200406 Nguyễn Thúy Vy

126 1000200421 Phan Thị Ngọc Yến 10.0 10.0  7.0   8.5
127 1000200422 Trịnh Hoài Yến  3.0  0.0  0.0   0.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị doanh nghiệp (BADM2303T)

1 1000200008 Lâm Thị Hồng Anh  9.0  9.0  7.0   8.0
2 1000200009 Lê Ngọc Lan Anh

3 1000200018 Trần Thị Lệ Anh  8.0  8.0  7.0   7.5
4 1000200019 Vũ Tú Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200034 Trần Quang Danh  8.0  8.0  6.0   7.0
6 1000200037 Phạm Thị Diễm  9.0  9.0  8.0   8.5
7 1000200040 Kỹ Ngọc Dung  9.0  9.0  8.0   8.5
8 1000200041 Ngô Thị Mỹ Dung

9 1000200044 Nguyễn Thị Thùy Dung  0.0  0.0  0.0   0.0
10 1000200045 Nguyễn Thành Duy  9.0  8.0  6.0   7.2
11 1000200433 Trần Khánh Duy

12 1000200047 Nguyễn Thị Thúy Duyên  9.0  9.0  7.0   8.0
13 1000200051 Ngô Thị Thùy Dương  9.0  9.0  8.0   8.5
14 1000200064 Võ Ngọc Hương Giang

15 1000200462 Đặng Ti Gôn

16 1000200066 Đinh Thị Hà  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1000200067 Nguyễn Khánh Hà  9.0  9.0  7.0   8.0
18 1000200465 Nguyễn Thị Hạ  8.0  9.0  8.0   8.4
19 1000200085 Lê Thị Tâm Hạnh  8.0  9.0  8.0   8.4
20 1000200089 Nguyễn Thị Hảo  8.0  8.0  6.0   7.0
21 1000200449 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng  8.0  9.0  8.0   8.4
22 1000200076 Nguyễn Hoàng Hân  8.0  8.0  6.0   7.0
23 1000200092 Nguyễn Thị Hiền  0.0  0.0  0.0   0.0
24 1000200097 Đỗ Thành Hiếu  9.0  9.0  7.0   8.0
25 1000200098 Nguyễn Đăng Trung Hiếu  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000200469 Phạm Thị Kim Hoa

27 1000200109 Võ Trần Kim Hoàn  9.0  8.0  7.0   7.7
28 1000200111 Giang Thị Kim Hoàng  9.0  9.0  6.0   7.5
29 1000200115 Nguyễn Thị Hồng

30 1000200118 Lương Bảo Hùng

31 1000200133 Cao Thị Ngọc Huyền  8.0  9.0  7.0   7.9
32 1000200472 Phạm Thị Huyền  9.0  9.0  8.0   8.5
33 1000200125 Trần Thị Thiên Hương  9.0  8.0  0.0   4.2
34 1000200127 Vương Thị Ngọc Hương  9.0  9.0  8.0   8.5
35 1000200128 Nguyễn Thị Hường  9.0  9.0  7.0   8.0
36 1000200139 Nguyễn Thị Minh Khai

37 1000200144 Phan Anh Kiệt  8.0  8.0  7.0   7.5
38 1000200461 Đinh Hoàng Kim

39 1000200148 Hoàng Diễm Thu Lan 10.0  9.0  8.0   8.7
40 1000200150 Lương Thị Hương Lan  9.0  9.0  7.0   8.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị doanh nghiệp (BADM2303T)

41 1000200155 Nguyễn Thị Kim Lệ  8.0  8.0  7.0   7.5
42 1000200438 Lê Lại Mỹ Linh  8.0  9.0  5.0   6.9
43 1000200170 Nguyễn Thị Kim Loan

44 1000200175 Lương Bảo Long

45 1000200172 Nguyễn Thị Lợi

46 1000200176 Trương Thị Lụa  9.0  8.0  7.0   7.7
47 1000200179 Nguyễn Thị Trúc Ly

48 1000200180 Nguyễn Chân Lý 10.0  9.0  6.0   7.7
49 1000200435 Phạm Xuân Minh

50 1000200188 Vũ Nhật Minh  8.0  7.0  6.0   6.7
51 1000200190 Lê Hải My

52 1000200464 Lê Thị Họa My  9.0  9.0  7.0   8.0
53 1000200195 Đoàn Thị Ny Nga  8.0  9.0  7.0   7.9
54 1000200463 Hà Thị Thúy Nga  9.0  8.0  8.0   8.2
55 1000200440 Huỳnh Thị Kim Ngân  8.0  9.0  7.0   7.9
56 1000200442 Nguyễn Thị Thúy Ngọc  9.0  9.0  8.0   8.5
57 1000200201 Võ Thị Ngọc

58 1000200203 Phan Thị Thảo Nguyên

59 1000200382 Nguyễn Thị ánh Nguyệt  0.0  0.0  0.0   0.0
60 1000200207 Trần Thị Thanh Nhàn MT  Miễn
61 1000200218 Nguyễn Hoàng

Phương
Nhung  9.0  8.0  7.0   7.7

62 1000200423 Nguyễn Thị Cẩm Nhung  8.0  9.0  7.0   7.9
63 1000200222 Trần Thị Hồng Nhung  0.0  0.0  0.0   0.0
64 1000200225 Dương Thị Kiều Oanh

65 1000200226 Nguyễn Thị Hoàng Oanh

66 1000200228 Trần Thị Kim Oanh

67 1000200234 Phan Thị Mỹ Phụng

68 1000200238 Lê Thanh Phương  0.0  0.0  7.0   3.5
69 1000200466 Lê Thị Lan Phương  8.0  9.0  8.0   8.4
70 1000200241 Nguyễn Nhật Phương  8.0  8.0  6.0   7.0
71 1000200242 Phạm Thị Mai Phương

72 1000200245 Trần Ngọc Lan Phương  9.0  7.0  7.0   7.4
73 1000200246 Trần Thị Phương  8.0  9.0  7.0   7.9
74 1000200247 Vương Huệ Phương  9.0  8.0  0.0   4.2
75 1000200248 Nguyễn Kim Phượng

76 1000200249 Nguyễn Trần Minh Quân  9.0  9.0  8.0   8.5
77 1000200452 Hoàng Thúy Quỳnh  8.0  9.0  7.0   7.9
78 1000200439 Nguyễn Mộng Siêm  9.0  9.0  0.0   4.5
79 1000200263 Võ Nguyễn Tấn Tài  8.0  8.0  6.0   7.0
80 1000200266 Nguyễn Thị Tâm  8.0  8.0  7.0   7.5
81 1000200268 Nguyễn Thị Thanh Tâm  0.0  0.0  0.0   0.0
82 1000200277 Nguyễn Thị Như Thanh  8.0  8.0  7.0   7.5
83 1000200278 Nguyễn Thị Phụng Thanh  8.0  8.0  7.0   7.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị doanh nghiệp (BADM2303T)

84 1000200279 Trần Như Thanh

85 1000200285 Nguyễn Phương Thảo  8.0  8.0  8.0   8.0
86 1000200288 Nguyễn Thị Thảo  9.0  8.0  8.0   8.2
87 1000200289 Nguyễn Thị Hồng Thảo  9.0  9.0  6.0   7.5
88 1000200291 Nguyễn Thị Minh Thảo  8.0  8.0  7.0   7.5
89 1000200293 Nguyễn Thị Thu Thảo  9.0  8.0  6.0   7.2
90 1000200301 Phan Minh Thiện

91 1000200470 Nguyễn Thị Thiệt  8.0  9.0  6.0   7.4
92 1000200318 Nguyễn Thụy Kim Thùy  8.0  9.0  8.0   8.4
93 1000200321 Nguyễn Thị Thủy  8.0  8.0  8.0   8.0
94 1000200441 Nguyễn Ngọc Minh Thư

95 1000200312 Nguyễn Thị Đông Thư

96 1000200324 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

97 1000200325 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

98 1000200424 Phan Thị Mỹ Tiên  9.0  9.0  8.0   8.5
99 1000200327 Trần Thị Thủy Tiên

100 1000200344 Lôi Minh Trang  8.0  9.0  7.0   7.9
101 1000200346 Nguyễn Đặng Thùy Trang  9.0  8.0  6.0   7.2
102 1000200347 Nguyễn Ngọc Trang

103 1000200349 Nguyễn Thị Kim Trang  8.0  9.0  0.0   4.4
104 1000200453 Nguyễn Thị Thảo Trang  9.0  9.0  7.0   8.0
105 1000200432 Phạm Thùy Trang  9.0  9.0  8.0   8.5
106 1000200354 Trần Ngọc Kim Trang  8.0  9.0  7.0   7.9
107 1000200358 Trương Thị Quỳnh Trang  9.0  8.0  8.0   8.2
108 1000200360 Võ Thị Thùy Trang  8.0  8.0  7.0   7.5
109 1000200329 Lê Hoàng Bích Trâm

110 1000200332 Nguyễn Thị Tuyết Trâm  8.0  9.0  8.0   8.4
111 1000200336 Châu Thái Trân  9.0  8.0  7.0   7.7
112 1000200369 Huỳnh Thiện Trung

113 1000200370 Nguyễn Xuân Trường  8.0  9.0  6.0   7.4
114 1000200373 Dương Thị Cẩm Tú

115 1000200374 Huỳnh Thanh Tú

116 1000200375 Nguyễn Duy Tuấn  8.0  8.0  7.0   7.5
117 1000200378 Nguyễn Văn Tùng

118 1000200383 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  9.0  9.0  6.0   7.5
119 1000200390 Cao Hồng Vân

120 1000200391 Lại Kim Hồng Vân

121 1000200392 Lê Thị Vân  8.0  8.0  8.0   8.0
122 1000200436 Nguyễn Thị Ngọc Vân  8.0  9.0  7.0   7.9
123 1000200397 Trịnh Thanh Vân  8.0  9.0  8.0   8.4
124 1000200404 Tô Thành Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
125 1000200406 Nguyễn Thúy Vy

126 1000200421 Phan Thị Ngọc Yến  9.0  8.0  8.0   8.2
127 1000200422 Trịnh Hoài Yến  0.0  0.0  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

1 1000200008 Lâm Thị Hồng Anh  7.0  6.0  7.0   6.7
2 1000200009 Lê Ngọc Lan Anh

3 1000200018 Trần Thị Lệ Anh  7.0  5.0  5.0   5.4
4 1000200019 Vũ Tú Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200034 Trần Quang Danh  8.0  7.0  3.0   5.2
6 1000200037 Phạm Thị Diễm  8.0  8.0 10.0   9.0
7 1000200040 Kỹ Ngọc Dung  8.0  8.0  9.0   8.5
8 1000200041 Ngô Thị Mỹ Dung

9 1000200044 Nguyễn Thị Thùy Dung  6.0  6.0  0.0   3.0
10 1000200045 Nguyễn Thành Duy  7.0  7.0  5.0   6.0
11 1000200433 Trần Khánh Duy

12 1000200047 Nguyễn Thị Thúy Duyên  7.0  8.0  8.0   7.9
13 1000200051 Ngô Thị Thùy Dương  6.0  7.0  8.0   7.4
14 1000200064 Võ Ngọc Hương Giang

15 1000200462 Đặng Ti Gôn

16 1000200066 Đinh Thị Hà  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1000200067 Nguyễn Khánh Hà  8.0  6.0  5.0   5.9
18 1000200465 Nguyễn Thị Hạ  6.0  8.0  7.0   7.2
19 1000200085 Lê Thị Tâm Hạnh  8.0  8.0  6.0   7.0
20 1000200089 Nguyễn Thị Hảo  8.0  8.0  8.0   8.0
21 1000200449 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng  6.0  7.0  5.0   5.9
22 1000200076 Nguyễn Hoàng Hân  8.0  7.0  5.0   6.2
23 1000200092 Nguyễn Thị Hiền  0.0  0.0  0.0   0.0
24 1000200097 Đỗ Thành Hiếu  8.0  7.0  5.0   6.2
25 1000200098 Nguyễn Đăng Trung Hiếu  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000200469 Phạm Thị Kim Hoa

27 1000200109 Võ Trần Kim Hoàn  8.0  7.0  8.0   7.7
28 1000200111 Giang Thị Kim Hoàng  8.0  7.0  6.0   6.7
29 1000200115 Nguyễn Thị Hồng

30 1000200118 Lương Bảo Hùng

31 1000200133 Cao Thị Ngọc Huyền  6.0  6.0  2.0   4.0
32 1000200472 Phạm Thị Huyền  6.0  7.0  6.0   6.4
33 1000200125 Trần Thị Thiên Hương  6.0  8.0  5.0   6.2
34 1000200127 Vương Thị Ngọc Hương  7.0  7.0  7.0   7.0
35 1000200128 Nguyễn Thị Hường  6.0  8.0  6.0   6.7
36 1000200139 Nguyễn Thị Minh Khai

37 1000200144 Phan Anh Kiệt  8.0  8.0  5.0   6.5
38 1000200461 Đinh Hoàng Kim

39 1000200148 Hoàng Diễm Thu Lan  6.0  7.0  5.0   5.9
40 1000200150 Lương Thị Hương Lan  6.0  7.0  1.0   3.9

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

41 1000200155 Nguyễn Thị Kim Lệ  7.0  8.0  8.0   7.9
42 1000200438 Lê Lại Mỹ Linh  7.0  7.0  5.0   6.0
43 1000200170 Nguyễn Thị Kim Loan

44 1000200175 Lương Bảo Long

45 1000200172 Nguyễn Thị Lợi

46 1000200176 Trương Thị Lụa  6.0  8.0  8.0   7.7
47 1000200179 Nguyễn Thị Trúc Ly

48 1000200180 Nguyễn Chân Lý  8.0  7.0  6.0   6.7
49 1000200435 Phạm Xuân Minh

50 1000200188 Vũ Nhật Minh  6.0  6.0  5.0   5.5
51 1000200190 Lê Hải My

52 1000200464 Lê Thị Họa My  6.0  6.0 10.0   8.0
53 1000200195 Đoàn Thị Ny Nga  8.0  8.0  8.0   8.0
54 1000200463 Hà Thị Thúy Nga  7.0  6.0  3.0   4.7
55 1000200440 Huỳnh Thị Kim Ngân  8.0  8.0  6.0   7.0
56 1000200442 Nguyễn Thị Thúy Ngọc  6.0  8.0  9.0   8.2
57 1000200201 Võ Thị Ngọc

58 1000200203 Phan Thị Thảo Nguyên

59 1000200382 Nguyễn Thị ánh Nguyệt  0.0  0.0  0.0   0.0
60 1000200207 Trần Thị Thanh Nhàn  7.0  8.0  8.0   7.9
61 1000200218 Nguyễn Hoàng

Phương
Nhung  8.0  8.0  6.0   7.0

62 1000200423 Nguyễn Thị Cẩm Nhung  6.0  7.0  8.0   7.4
63 1000200222 Trần Thị Hồng Nhung  6.0  6.0  0.0   3.0
64 1000200225 Dương Thị Kiều Oanh

65 1000200226 Nguyễn Thị Hoàng Oanh

66 1000200228 Trần Thị Kim Oanh

67 1000200234 Phan Thị Mỹ Phụng

68 1000200238 Lê Thanh Phương  6.0  8.0  1.0   4.2
69 1000200466 Lê Thị Lan Phương  6.0  7.0  9.0   7.9
70 1000200241 Nguyễn Nhật Phương  8.0  8.0  7.0   7.5
71 1000200242 Phạm Thị Mai Phương

72 1000200245 Trần Ngọc Lan Phương  8.0  8.0  8.0   8.0
73 1000200246 Trần Thị Phương  6.0  6.0  3.0   4.5
74 1000200247 Vương Huệ Phương  8.0  7.0  0.0   3.7
75 1000200248 Nguyễn Kim Phượng

76 1000200249 Nguyễn Trần Minh Quân  7.0  8.0  5.0   6.4
77 1000200452 Hoàng Thúy Quỳnh  8.0  7.0  9.0   8.2
78 1000200439 Nguyễn Mộng Siêm  7.0  8.0  0.0   3.9
79 1000200263 Võ Nguyễn Tấn Tài  6.0  8.0  4.0   5.7
80 1000200266 Nguyễn Thị Tâm  7.0  7.0  5.0   6.0
81 1000200268 Nguyễn Thị Thanh Tâm  0.0  0.0  0.0   0.0
82 1000200277 Nguyễn Thị Như Thanh  6.0  8.0  8.0   7.7
83 1000200278 Nguyễn Thị Phụng Thanh  0.0  0.0  5.0   2.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

84 1000200279 Trần Như Thanh

85 1000200285 Nguyễn Phương Thảo  8.0  7.0  5.0   6.2
86 1000200288 Nguyễn Thị Thảo  8.0  7.0  5.0   6.2
87 1000200289 Nguyễn Thị Hồng Thảo  8.0  7.0  6.0   6.7
88 1000200291 Nguyễn Thị Minh Thảo  8.0  8.0  7.0   7.5
89 1000200293 Nguyễn Thị Thu Thảo  7.0  8.0  5.0   6.4
90 1000200301 Phan Minh Thiện

91 1000200470 Nguyễn Thị Thiệt  8.0  7.0  8.0   7.7
92 1000200318 Nguyễn Thụy Kim Thùy  6.0  8.0  7.0   7.2
93 1000200321 Nguyễn Thị Thủy  8.0  8.0  7.0   7.5
94 1000200441 Nguyễn Ngọc Minh Thư

95 1000200312 Nguyễn Thị Đông Thư

96 1000200324 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

97 1000200325 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

98 1000200424 Phan Thị Mỹ Tiên  7.0  6.0  5.0   5.7
99 1000200327 Trần Thị Thủy Tiên

100 1000200344 Lôi Minh Trang  8.0  8.0  5.0   6.5
101 1000200346 Nguyễn Đặng Thùy Trang  6.0  8.0  4.0   5.7
102 1000200347 Nguyễn Ngọc Trang

103 1000200349 Nguyễn Thị Kim Trang  7.0  8.0  4.0   5.9
104 1000200453 Nguyễn Thị Thảo Trang  6.0  7.0  4.0   5.4
105 1000200432 Phạm Thùy Trang  6.0  7.0  8.0   7.4
106 1000200354 Trần Ngọc Kim Trang  8.0  8.0  6.0   7.0
107 1000200358 Trương Thị Quỳnh Trang  7.0  8.0  4.0   5.9
108 1000200360 Võ Thị Thùy Trang  6.0  6.0  8.0   7.0
109 1000200329 Lê Hoàng Bích Trâm

110 1000200332 Nguyễn Thị Tuyết Trâm  6.0  7.0  8.0   7.4
111 1000200336 Châu Thái Trân  7.0  8.0  4.0   5.9
112 1000200369 Huỳnh Thiện Trung

113 1000200370 Nguyễn Xuân Trường  6.0  8.0  3.0   5.2
114 1000200373 Dương Thị Cẩm Tú

115 1000200374 Huỳnh Thanh Tú

116 1000200375 Nguyễn Duy Tuấn  0.0  0.0  2.0   1.0
117 1000200378 Nguyễn Văn Tùng

118 1000200383 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  6.0  8.0  7.0   7.2
119 1000200390 Cao Hồng Vân

120 1000200391 Lại Kim Hồng Vân

121 1000200392 Lê Thị Vân  8.0  8.0  5.0   6.5
122 1000200436 Nguyễn Thị Ngọc Vân  6.0  6.0  3.0   4.5
123 1000200397 Trịnh Thanh Vân  8.0  8.0  7.0   7.5
124 1000200404 Tô Thành Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
125 1000200406 Nguyễn Thúy Vy

126 1000200421 Phan Thị Ngọc Yến  7.0  7.0  5.0   6.0
127 1000200422 Trịnh Hoài Yến  6.0  8.0  0.0   3.7

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

1 1000200008 Lâm Thị Hồng Anh  7.0 10.0  3.0   6.0
2 1000200009 Lê Ngọc Lan Anh

3 1000200018 Trần Thị Lệ Anh  7.0 10.0  3.0   6.0
4 1000200019 Vũ Tú Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200034 Trần Quang Danh  9.0 10.0  5.0   7.4
6 1000200037 Phạm Thị Diễm  9.0 10.0  9.0   9.4
7 1000200040 Kỹ Ngọc Dung  9.0  8.0  8.0   8.2
8 1000200041 Ngô Thị Mỹ Dung

9 1000200044 Nguyễn Thị Thùy Dung  0.0  0.0  0.0   0.0
10 1000200045 Nguyễn Thành Duy  7.0 10.0  5.0   7.0
11 1000200433 Trần Khánh Duy

12 1000200047 Nguyễn Thị Thúy Duyên  8.0 10.0  5.0   7.2
13 1000200051 Ngô Thị Thùy Dương  7.0 10.0  5.0   7.0
14 1000200064 Võ Ngọc Hương Giang

15 1000200462 Đặng Ti Gôn

16 1000200066 Đinh Thị Hà  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1000200067 Nguyễn Khánh Hà  7.0 10.0  5.0   7.0
18 1000200465 Nguyễn Thị Hạ  9.0 10.0  4.0   6.9
19 1000200085 Lê Thị Tâm Hạnh  7.0 10.0  3.0   6.0
20 1000200089 Nguyễn Thị Hảo  8.0 10.0  6.0   7.7
21 1000200449 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng  9.0 10.0  8.0   8.9
22 1000200076 Nguyễn Hoàng Hân  9.0 10.0  3.0   6.4
23 1000200092 Nguyễn Thị Hiền  0.0  0.0  0.0   0.0
24 1000200097 Đỗ Thành Hiếu  8.0 10.0  6.0   7.7
25 1000200098 Nguyễn Đăng Trung Hiếu  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000200469 Phạm Thị Kim Hoa

27 1000200109 Võ Trần Kim Hoàn  8.0 10.0  6.0   7.7
28 1000200111 Giang Thị Kim Hoàng  8.0 10.0  6.0   7.7
29 1000200115 Nguyễn Thị Hồng

30 1000200118 Lương Bảo Hùng

31 1000200133 Cao Thị Ngọc Huyền  7.0 10.0  2.0   5.5
32 1000200472 Phạm Thị Huyền  8.0 10.0  5.0   7.2
33 1000200125 Trần Thị Thiên Hương  9.0  8.0  0.0   4.2
34 1000200127 Vương Thị Ngọc Hương  9.0 10.0  6.0   7.9
35 1000200128 Nguyễn Thị Hường  7.0 10.0  2.0   5.5
36 1000200139 Nguyễn Thị Minh Khai

37 1000200144 Phan Anh Kiệt  7.0 10.0  4.0   6.5
38 1000200461 Đinh Hoàng Kim

39 1000200148 Hoàng Diễm Thu Lan  9.0 10.0  5.0   7.4
40 1000200150 Lương Thị Hương Lan  9.0 10.0  5.0   7.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

41 1000200155 Nguyễn Thị Kim Lệ  7.0 10.0  6.0   7.5
42 1000200438 Lê Lại Mỹ Linh  7.0 10.0  2.0   5.5
43 1000200170 Nguyễn Thị Kim Loan

44 1000200175 Lương Bảo Long

45 1000200172 Nguyễn Thị Lợi

46 1000200176 Trương Thị Lụa  9.0  8.0  7.0   7.7
47 1000200179 Nguyễn Thị Trúc Ly

48 1000200180 Nguyễn Chân Lý  8.0 10.0  7.0   8.2
49 1000200435 Phạm Xuân Minh

50 1000200188 Vũ Nhật Minh  9.0 10.0  3.0   6.4
51 1000200190 Lê Hải My

52 1000200464 Lê Thị Họa My  9.0 10.0  7.0   8.4
53 1000200195 Đoàn Thị Ny Nga  9.0  8.0  0.0   4.2
54 1000200463 Hà Thị Thúy Nga  9.0 10.0  3.0   6.4
55 1000200440 Huỳnh Thị Kim Ngân  9.0 10.0  6.0   7.9
56 1000200442 Nguyễn Thị Thúy Ngọc  9.0  8.0  5.0   6.7
57 1000200201 Võ Thị Ngọc

58 1000200203 Phan Thị Thảo Nguyên

59 1000200382 Nguyễn Thị ánh Nguyệt  7.0 10.0  0.0   4.5
60 1000200207 Trần Thị Thanh Nhàn  6.0 10.0  4.0   6.4
61 1000200218 Nguyễn Hoàng

Phương
Nhung  9.0 10.0  4.0   6.9

62 1000200423 Nguyễn Thị Cẩm Nhung  7.0 10.0  6.0   7.5
63 1000200222 Trần Thị Hồng Nhung  0.0  0.0  0.0   0.0
64 1000200225 Dương Thị Kiều Oanh

65 1000200226 Nguyễn Thị Hoàng Oanh

66 1000200228 Trần Thị Kim Oanh

67 1000200234 Phan Thị Mỹ Phụng

68 1000200238 Lê Thanh Phương  8.0 10.0  0.0   4.7
69 1000200466 Lê Thị Lan Phương  9.0 10.0  7.0   8.4
70 1000200241 Nguyễn Nhật Phương  9.0 10.0  5.0   7.4
71 1000200242 Phạm Thị Mai Phương

72 1000200245 Trần Ngọc Lan Phương  9.0  8.0  8.0   8.2
73 1000200246 Trần Thị Phương  8.0 10.0  3.0   6.2
74 1000200247 Vương Huệ Phương  8.0  8.0  0.0   4.0
75 1000200248 Nguyễn Kim Phượng

76 1000200249 Nguyễn Trần Minh Quân  9.0  8.0  3.0   5.7
77 1000200452 Hoàng Thúy Quỳnh  9.0 10.0  6.0   7.9
78 1000200439 Nguyễn Mộng Siêm  0.0 10.0  0.0   3.4
79 1000200263 Võ Nguyễn Tấn Tài  9.0 10.0  0.0   4.9
80 1000200266 Nguyễn Thị Tâm  9.0 10.0  4.0   6.9
81 1000200268 Nguyễn Thị Thanh Tâm  0.0  0.0  0.0   0.0
82 1000200277 Nguyễn Thị Như Thanh  7.0 10.0  3.0   6.0
83 1000200278 Nguyễn Thị Phụng Thanh  8.0  8.0  2.0   5.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

84 1000200279 Trần Như Thanh

85 1000200285 Nguyễn Phương Thảo  8.0 10.0  4.0   6.7
86 1000200288 Nguyễn Thị Thảo  8.0 10.0  9.0   9.2
87 1000200289 Nguyễn Thị Hồng Thảo  9.0 10.0  5.0   7.4
88 1000200291 Nguyễn Thị Minh Thảo  7.0 10.0  6.0   7.5
89 1000200293 Nguyễn Thị Thu Thảo  9.0 10.0  2.0   5.9
90 1000200301 Phan Minh Thiện

91 1000200470 Nguyễn Thị Thiệt  9.0 10.0  6.0   7.9
92 1000200318 Nguyễn Thụy Kim Thùy  7.0 10.0  5.0   7.0
93 1000200321 Nguyễn Thị Thủy  7.0 10.0  5.0   7.0
94 1000200441 Nguyễn Ngọc Minh Thư

95 1000200312 Nguyễn Thị Đông Thư

96 1000200324 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

97 1000200325 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

98 1000200424 Phan Thị Mỹ Tiên  7.0 10.0  2.0   5.5
99 1000200327 Trần Thị Thủy Tiên

100 1000200344 Lôi Minh Trang  9.0 10.0  3.0   6.4
101 1000200346 Nguyễn Đặng Thùy Trang  7.0 10.0  3.0   6.0
102 1000200347 Nguyễn Ngọc Trang

103 1000200349 Nguyễn Thị Kim Trang  7.0 10.0  0.0   4.5
104 1000200453 Nguyễn Thị Thảo Trang  7.0 10.0  2.0   5.5
105 1000200432 Phạm Thùy Trang  9.0 10.0  6.0   7.9
106 1000200354 Trần Ngọc Kim Trang  8.0  8.0  6.0   7.0
107 1000200358 Trương Thị Quỳnh Trang  7.0 10.0  3.0   6.0
108 1000200360 Võ Thị Thùy Trang  7.0 10.0  2.0   5.5
109 1000200329 Lê Hoàng Bích Trâm

110 1000200332 Nguyễn Thị Tuyết Trâm  8.0 10.0  6.0   7.7
111 1000200336 Châu Thái Trân  9.0  8.0  4.0   6.2
112 1000200369 Huỳnh Thiện Trung

113 1000200370 Nguyễn Xuân Trường  7.0 10.0  4.0   6.5
114 1000200373 Dương Thị Cẩm Tú

115 1000200374 Huỳnh Thanh Tú

116 1000200375 Nguyễn Duy Tuấn  9.0 10.0  5.0   7.4
117 1000200378 Nguyễn Văn Tùng

118 1000200383 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  8.0 10.0  3.0   6.2
119 1000200390 Cao Hồng Vân

120 1000200391 Lại Kim Hồng Vân

121 1000200392 Lê Thị Vân  9.0  8.0  6.0   7.2
122 1000200436 Nguyễn Thị Ngọc Vân  8.0 10.0  5.0   7.2
123 1000200397 Trịnh Thanh Vân  9.0  8.0  3.0   5.7
124 1000200404 Tô Thành Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
125 1000200406 Nguyễn Thúy Vy

126 1000200421 Phan Thị Ngọc Yến  9.0 10.0  7.0   8.4
127 1000200422 Trịnh Hoài Yến  0.0  0.0  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

1 1000200008 Lâm Thị Hồng Anh  7.0   7.0
2 1000200009 Lê Ngọc Lan Anh

3 1000200018 Trần Thị Lệ Anh  6.0   6.0
4 1000200019 Vũ Tú Anh  0.0   0.0
5 1000200034 Trần Quang Danh  8.0   8.0
6 1000200037 Phạm Thị Diễm  7.0   7.0
7 1000200040 Kỹ Ngọc Dung  6.0   6.0
8 1000200041 Ngô Thị Mỹ Dung

9 1000200044 Nguyễn Thị Thùy Dung  6.0   6.0
10 1000200045 Nguyễn Thành Duy  8.0   8.0
11 1000200433 Trần Khánh Duy

12 1000200047 Nguyễn Thị Thúy Duyên  8.0   8.0
13 1000200051 Ngô Thị Thùy Dương  6.0   6.0
14 1000200064 Võ Ngọc Hương Giang

15 1000200462 Đặng Ti Gôn

16 1000200066 Đinh Thị Hà  0.0   0.0
17 1000200067 Nguyễn Khánh Hà  7.0   7.0
18 1000200465 Nguyễn Thị Hạ  6.0   6.0
19 1000200085 Lê Thị Tâm Hạnh  7.0   7.0
20 1000200089 Nguyễn Thị Hảo  8.0   8.0
21 1000200449 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng  9.0   9.0
22 1000200076 Nguyễn Hoàng Hân  8.0   8.0
23 1000200092 Nguyễn Thị Hiền  0.0   0.0
24 1000200097 Đỗ Thành Hiếu  9.0   9.0
25 1000200098 Nguyễn Đăng Trung Hiếu  0.0   0.0
26 1000200469 Phạm Thị Kim Hoa

27 1000200109 Võ Trần Kim Hoàn  8.0   8.0
28 1000200111 Giang Thị Kim Hoàng  8.0   8.0
29 1000200115 Nguyễn Thị Hồng

30 1000200118 Lương Bảo Hùng

31 1000200133 Cao Thị Ngọc Huyền  7.0   7.0
32 1000200472 Phạm Thị Huyền  8.0   8.0
33 1000200125 Trần Thị Thiên Hương  6.0   6.0
34 1000200127 Vương Thị Ngọc Hương  6.0   6.0
35 1000200128 Nguyễn Thị Hường  9.0   9.0
36 1000200139 Nguyễn Thị Minh Khai

37 1000200144 Phan Anh Kiệt  9.0   9.0
38 1000200461 Đinh Hoàng Kim

39 1000200148 Hoàng Diễm Thu Lan  8.0   8.0
40 1000200150 Lương Thị Hương Lan  8.0   8.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

41 1000200155 Nguyễn Thị Kim Lệ  9.0   9.0
42 1000200438 Lê Lại Mỹ Linh  7.0   7.0
43 1000200170 Nguyễn Thị Kim Loan

44 1000200175 Lương Bảo Long

45 1000200172 Nguyễn Thị Lợi

46 1000200176 Trương Thị Lụa  8.0   8.0
47 1000200179 Nguyễn Thị Trúc Ly

48 1000200180 Nguyễn Chân Lý  8.0   8.0
49 1000200435 Phạm Xuân Minh

50 1000200188 Vũ Nhật Minh  6.0   6.0
51 1000200190 Lê Hải My

52 1000200464 Lê Thị Họa My MT  Miễn
53 1000200195 Đoàn Thị Ny Nga  7.0   7.0
54 1000200463 Hà Thị Thúy Nga  9.0   9.0
55 1000200440 Huỳnh Thị Kim Ngân  7.0   7.0
56 1000200442 Nguyễn Thị Thúy Ngọc  8.0   8.0
57 1000200201 Võ Thị Ngọc

58 1000200203 Phan Thị Thảo Nguyên

59 1000200382 Nguyễn Thị ánh Nguyệt  8.0   8.0
60 1000200207 Trần Thị Thanh Nhàn MT  Miễn
61 1000200218 Nguyễn Hoàng

Phương
Nhung  9.0   9.0

62 1000200423 Nguyễn Thị Cẩm Nhung  7.0   7.0
63 1000200222 Trần Thị Hồng Nhung  0.0   0.0
64 1000200225 Dương Thị Kiều Oanh

65 1000200226 Nguyễn Thị Hoàng Oanh

66 1000200228 Trần Thị Kim Oanh

67 1000200234 Phan Thị Mỹ Phụng

68 1000200238 Lê Thanh Phương  7.0   7.0
69 1000200466 Lê Thị Lan Phương  7.0   7.0
70 1000200241 Nguyễn Nhật Phương  8.0   8.0
71 1000200242 Phạm Thị Mai Phương

72 1000200245 Trần Ngọc Lan Phương  7.0   7.0
73 1000200246 Trần Thị Phương  8.0   8.0
74 1000200247 Vương Huệ Phương  5.0   5.0
75 1000200248 Nguyễn Kim Phượng

76 1000200249 Nguyễn Trần Minh Quân 10.0  10.0
77 1000200452 Hoàng Thúy Quỳnh  8.0   8.0
78 1000200439 Nguyễn Mộng Siêm  7.0   7.0
79 1000200263 Võ Nguyễn Tấn Tài  5.0   5.0
80 1000200266 Nguyễn Thị Tâm  6.0   6.0
81 1000200268 Nguyễn Thị Thanh Tâm  8.0   8.0
82 1000200277 Nguyễn Thị Như Thanh  7.0   7.0
83 1000200278 Nguyễn Thị Phụng Thanh  8.0   8.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

84 1000200279 Trần Như Thanh

85 1000200285 Nguyễn Phương Thảo  7.0   7.0
86 1000200288 Nguyễn Thị Thảo  7.0   7.0
87 1000200289 Nguyễn Thị Hồng Thảo  6.0   6.0
88 1000200291 Nguyễn Thị Minh Thảo  7.0   7.0
89 1000200293 Nguyễn Thị Thu Thảo  9.0   9.0
90 1000200301 Phan Minh Thiện

91 1000200470 Nguyễn Thị Thiệt  8.0   8.0
92 1000200318 Nguyễn Thụy Kim Thùy  8.0   8.0
93 1000200321 Nguyễn Thị Thủy  7.0   7.0
94 1000200441 Nguyễn Ngọc Minh Thư

95 1000200312 Nguyễn Thị Đông Thư

96 1000200324 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

97 1000200325 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

98 1000200424 Phan Thị Mỹ Tiên  7.0   7.0
99 1000200327 Trần Thị Thủy Tiên

100 1000200344 Lôi Minh Trang  7.0   7.0
101 1000200346 Nguyễn Đặng Thùy Trang  8.0   8.0
102 1000200347 Nguyễn Ngọc Trang

103 1000200349 Nguyễn Thị Kim Trang  9.0   9.0
104 1000200453 Nguyễn Thị Thảo Trang  6.0   6.0
105 1000200432 Phạm Thùy Trang  7.0   7.0
106 1000200354 Trần Ngọc Kim Trang  8.0   8.0
107 1000200358 Trương Thị Quỳnh Trang  7.0   7.0
108 1000200360 Võ Thị Thùy Trang  8.0   8.0
109 1000200329 Lê Hoàng Bích Trâm

110 1000200332 Nguyễn Thị Tuyết Trâm  7.0   7.0
111 1000200336 Châu Thái Trân  5.0   5.0
112 1000200369 Huỳnh Thiện Trung

113 1000200370 Nguyễn Xuân Trường  9.0   9.0
114 1000200373 Dương Thị Cẩm Tú

115 1000200374 Huỳnh Thanh Tú

116 1000200375 Nguyễn Duy Tuấn  5.0   5.0
117 1000200378 Nguyễn Văn Tùng

118 1000200383 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  8.0   8.0
119 1000200390 Cao Hồng Vân

120 1000200391 Lại Kim Hồng Vân

121 1000200392 Lê Thị Vân  9.0   9.0
122 1000200436 Nguyễn Thị Ngọc Vân  8.0   8.0
123 1000200397 Trịnh Thanh Vân  7.0   7.0
124 1000200404 Tô Thành Vũ  0.0   0.0
125 1000200406 Nguyễn Thúy Vy

126 1000200421 Phan Thị Ngọc Yến  7.0   7.0
127 1000200422 Trịnh Hoài Yến  6.0   6.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1
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